Thiết bị dạy nghề trồng trọt

Danh mục thiết bị dạy nghề trồng trọt

	TT
	Thiết bị dạy nghề trồng trọt
	Đơn vị
	Số 
lượng
	Yêu cầu cơ bản của thiết bị

	        1             
	Pipet thẳng
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 

	
	Loại 10 ml
	Chiếc
	06
	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
 

	
	Loại 20 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Loại 25 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Giá để pipet
	Chiếc
	01
	- Vật liệu không gỉ
- Loại để được: (10 ÷ 20) pipet

	        2             
	Ống đong
	Bộ
	01
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	06
	Chia vạch: 1,0 ml

	
	Loại 250 ml
	Chiếc
	05
	Chia vạch: 5,0 ml

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	06
	Chia vạch: 5,0 ml

	        3             
	Cốc
	Bộ
	01
	Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	

	
	Loại  100 ml
	Chiếc
	04
	

	
	Loại  250 ml
	Chiếc
	03
	

	
	Loại  500 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Loại  1000 ml
	Chiếc
	04
	

	        4             
	Bình tam giác
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 

	
	Loại  100 ml
	Chiếc
	06
	Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)
 

	
	Loại  500 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Giá  treo
	Chiếc
	01
	- Vật liệu không gỉ
- Loại để được: (20÷40) bình tam giác

	        5             
	Buret
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 

	
	Buret
	Chiếc
	04
	- Bằng thủy tinh, chịu nhiệt
- Dung tích: ≥ 25ml  

	
	Giá kẹp buret
	Chiếc
	04
	- Vật liệu không gỉ
- Có chân đế

	        6             
	Bình cầu
	Bộ
	01
	Bằng thủy tinh, chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Loại  100 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Loại  250 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Loại  500 ml
	Chiếc
	06
	

	        7             
	Lọ đựng hóa chất
	Bộ
	01
	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)

- Có nút đậy

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Loại  50 ml
	Chiếc
	18
	

	
	Loại  100 ml
	Chiếc
	18
	

	
	Loại  250 ml
	Chiếc
	17
	

	
	Loại 500 ml
	Chiếc
	17
	

	        8             
	Bình định mức
	Bộ
	01
	Bằng thủy tinh chịu nhiệt

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Loại 100 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Loại  500 ml
	Chiếc
	06
	

	
	Loại  1000 ml
	Chiếc
	06
	

	        9             
	Bộ ống nghiệm
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	
	Ống nghiệm
	Chiếc
	36
	Bằng thủy tinh, chịu nhiệt
Đường kính: ≥ 15 mm

	
	Giá để ống nghiệm
	Chiếc
	02
	- Vật liệu không gỉ
- Để được:
(10(20) ống nghiệm

	
	Kẹp ống nghiệm
	Chiếc
	18
	Vật liệu không gỉ

	    10             
	Phễu lọc
	Chiếc
	18
	- Vật liệu không gỉ

- Đường kính phễu: 

(5 ( 20) cm

	    11             
	Bộ cối, chày và rây
	Bộ
	01
	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	

	
	Cối
	Chiếc
	06
	

	
	Chày
	Chiếc
	06
	

	
	Rây
	Bộ
	01
	

	    12             
	Đũa khuấy
	Chiếc
	10
	Bằng thủy tinh

	    13             
	Quả bóp
	Chiếc
	05
	Bằng cao su

	    14             
	Hộp petri
	Chiếc
	180
	- Chất liệu: thủy tinh (hoặc tương đương)

- Đường kính: ≥ 9 cm

	    15             
	Rổ
	Chiếc
	06
	- Dài: ≥ 60 cm

- Rộng: ≥ 40 cm

- Cao: ≥ 20 cm  

	    16             
	Dao y tế
	Chiếc
	18
	Vật liệu không gỉ

	    17             
	Panh 
	Chiếc
	06
	Vật liệu không gỉ

	    18             
	Khoan
	Chiếc
	03
	Đường kính mũi khoan: 

≥ 50 mm

	    19             
	Hộp tiêu bản
	Chiếc
	18
	Vật liệu không gỉ

	    20             
	Bộ cân
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Cân đồng hồ loại 5 kg
	Chiếc
	01
	Độ chính xác:± 10 gram

	
	Cân đồng hồ loại 50 kg
	Chiếc
	01
	Độ chính xác:± 100 gram

	
	Cân đồng hồ loại 100 kg
	Chiếc
	01
	Độ chính xác:± 200 gram

	
	Cân kỹ thuật
	Chiếc
	01
	Độ chính xác: ± 0,01 gram

	
	Cân phân tích 
	Chiếc
	01
	- Cân được: ≤ 200 gram
- Độ chính xác:± 0,001 gram

	    21             
	Bộ dụng cụ làm tiêu bản, nuôi cấy
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trong phòng thí nghiệm

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Kim mũi mác
	Chiếc
	16
	

	
	Kim khêu nấm
	Chiếc
	18
	


	
	Que cấy
	Chiếc
	18
	

	
	Dao giải phẫu
	Chiếc
	09
	

	
	Panh kẹp cán ngắn
	Chiếc
	09
	

	
	Panh kẹp cán dài
	Chiếc
	09
	

	
	Kéo
	Chiếc
	09
	

	
	  Đèn cồn
	Chiếc
	09
	

	    22             
	Bộ bếp, nồi
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	
	Bếp đun bình cầu
	Chiếc
	03
	Loại thông dụng thường dùng trong phòng thí nghiệm 

	
	Bếp điện đôi
	Chiếc
	03
	Công suất: ≤ 1000 W

	
	Chảo 
	Chiếc
	06
	Loại thông dụng trên thị trường

	
	Nồi
	Chiếc
	06
	

	    23             
	Bộ kính phóng đại
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	
	Kính lúp cầm tay
	Chiếc
	18
	Độ phóng đại: 4 X÷ 6 X

	
	Kính lúp có dây đeo
	Chiếc
	18
	

	
	Thước đo trường kính
	Chiếc
	03
	Chia vạch, kích thước: ≤ 1 µm

	    24             
	Dụng cụ làm đất
	Bộ
	01
	 

 

 

 

Loại thông dụng trên thị trường 

 

 

 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Cuốc
	chiếc
	06
	

	
	Cuốc chim
	Chiếc
	03
	

	
	Xẻng
	Chiếc
	06
	

	
	Cào 5 răng
	Chiếc
	06
	

	
	Xén đất
	Chiếc
	06
	

	
	Vồ đập đất
	Chiếc
	03
	

	
	Xà beng
	Chiếc
	03
	

	
	Dao vòng
	Chiếc
	03
	

	    25             
	Bộ thước đo 
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Thước dây
	Chiếc
	03
	Phạm vi đo: (0÷150) cm

	
	Thước cuộn
	Chiếc
	03
	Chiều dài: ≥ 30 m

	
	Thước chữ A
	Chiếc
	03
	Loại thông dụng trên thị trường

	
	Thước rập cờ
	Chiếc
	03
	Chất liệu: gỗ, thép
Phạm vi đo: (4÷ 16) cm

	
	Thước thẳng
	Chiếc
	03
	Chất liệu: gỗ, nhôm
Phạm vi đo: (0÷150) cm

	    26             
	Hệ thống dàn che
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	
	Trụ 
	chiếc
	12
	Chiều cao: ≥ 3 m

	
	Khung dàn
	m2
	40
	- Chất liệu: sắt (hoặc tương đương).
- Đường kính: (27÷34) mm

	
	Lưới che
	m2
	80
	Loại thông dụng trên thị trường

	    27             
	Bộ phun thuốc
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 

	
	Máy phun thuốc
	Chiếc
	03
	Công suất: ≤ 1,7HP

	
	Bình phun thuốc sử dụng điện ác quy
	Chiếc
	01
	

	
	Bình phun tay
	Chiếc
	03
	Dung tích: ( 8 lít

	    28             
	Bộ dụng cụ đựng, vận chuyển nguyên vật liệu 
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	
	Xô
	Chiếc
	06
	Thể tích: ≤ 10 lít

	
	Xe rùa 
	Chiếc
	06
	Tải trọng: ≥ 200 kg

	
	Thúng
	Chiếc
	06
	Loại thông dụng trên thị trường

	
	Khay đựng
	Chiếc
	06
	

	    29             
	Bộ dao
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Dao cạo mủ
	Chiếc
	18
	

	
	Dao cắt
	Chiếc
	18
	

	
	Dao phát
	chiếc
	18
	

	
	Dao quắm
	Chiếc
	18
	

	    30             
	Dụng cụ lai, chiết, ghép 
	Bộ
	01
	Vật liệu không gỉ

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Dao ghép
	Chiếc
	18
	

	
	Dao chiết
	Chiếc
	18
	

	
	Kéo cắt cành 
	Chiếc
	13
	

	
	Kéo cắt hom
	Chiếc
	18
	

	
	Kéo lưỡi cong 
	Chiếc
	18
	

	
	Kéo bấm chồi
	Chiếc
	06
	

	
	Kẹp ép cây
	Chiếc
	06
	

	
	Kìm tách vỏ
	Chiếc
	06
	

	
	Panh
	Chiếc
	18
	

	    31             
	Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm sóc cây 
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Sàng lưới thép
	Chiếc
	03
	

	
	Thùng 
	Chiếc
	06
	

	
	Khay đựng
	Chiếc
	18
	

	
	Khay gieo hạt
	Chiếc
	18
	

	
	Thùng tưới 
	Chiếc
	06
	

	
	Xô đựng hom
	Chiếc
	06
	

	
	Chậu đựng hom
	Chiếc
	06
	

	    32             
	Dụng cụ sửa chữa nông cụ
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Đầu khẩu 6 cạnh 
	Bộ
	01
	Các cỡ: 8 mm ÷ 24 mm

	
	Bộ chòong 
	Bộ
	01
	

	
	Bộ cờ lê 2 đầu miệng 
	Bộ
	01
	Các cỡ: 5,5 mm ÷17 mm

	
	Cờ lê 2 đầu vòng ngắn 
	Chiếc
	01
	Loại: 10 mm ÷12 mm

	
	Đầu mở bugi 
	Chiếc
	02
	Loại M14, M16

	
	Mỏ lết
	Chiếc
	01
	Độ mở: ≤  65 mm

	
	Cờ lê mở ống dầu 
	Chiếc
	01
	Loại: (10 ÷12) mm

	
	Kìm cắt 
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường

	
	Kìm mỏ nhọn 
	Chiếc
	01
	

	
	Kìm tổ hợp
	Chiếc
	01
	

	
	Tuốc nơ vít dẹt 
	Chiếc
	04
	Chiều dài: ≤  250 mm

	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh
	Chiếc
	04
	

	
	Búa nguội
	Chiếc
	01
	Loại: 2 kg ÷ 5kg

	    33             
	Dụng cụ điều tra sâu, bệnh hại
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 

	
	Vợt
	Chiếc
	06
	- Cán dài: ≥ 100 cm
- Đường kính: ≥ 30 cm
- Chiều sâu: ≥ 75 cm

	
	Khay
	Chiếc
	06
	- Dài: ≥ 20 cm
- Rộng: ≥ 18 cm
- Cao: ≥ 5 cm

	
	Khung
	Chiếc
	18
	- Dài: ≥ 50 cm
- Rộng: ≥ 40 cm

	
	Bẫy đèn
	Chiếc
	06
	Theo tiêu chuẩn ngành cho từng loại cây

	
	Kẹp ép tiêu bản
	Chiếc
	06
	 

	
	Hộp đựng tiêu bản
	Chiếc
	06
	Loại thông dụng trên thị trường

	    34             
	Dụng cụ bảo quản nông sản 
	Bộ
	01
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 

	
	Thùng 
	Chiếc
	06
	 - Vật liệu không gỉ
 - Dung tích: ≥  20 lít

	
	Bình thủy tinh
	Chiếc
	06
	Dung tích: (2 ÷ 5) lít

	    35             
	Thang 
	Chiếc
	02
	Loại thông dụng trên thị trường

	    36             
	Thang 3 chân
	Chiếc
	01
	

	    37             
	Câu liêm
	Chiếc
	18
	

	    38             
	Dụng cụ bóc tách vỏ quế
	Bộ
	01
	

	    39             
	Cưa cầm tay
	Chiếc
	03
	

	    40             
	Liềm cắt
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường

	    41             
	Nhiệt kế bách phân
	Chiếc
	03
	Nhiệt độ đo: ≤ 1000C

	    42             
	Thùng rác
	Chiếc
	03
	- Chia 3 ngăn

- Dung tích: ≥ 200 lít

	    43             
	Kẹp rác
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường

	    44             
	Thùng chứa mủ
	Chiếc
	03
	Thể tích: ≥ 40 lít

	    45             
	Vợt lưới

	Chiếc
	18
	Đường kính vợt: ≥ 30 cm

Đường kính lỗ: ≥ 1 cm

	    46             
	Máy chụp ảnh
	Chiếc
	01
	Độ phân giải: ≥ 12 Megapixel

	    47             
	Máy cất nước hai lần
	Chiếc
	01
	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ

	    48             
	Máy đo độ Brix
	Chiếc
	03
	Phạm vi đo: ≤ 85 %

Độ chính xác:  ± 0,2 %

	    49             
	Máy đo độ ẩm hạt
	Chiếc
	03
	Phạm vi đo: ≤ 25%

	    50             
	Máy xay sinh tố
	Chiếc
	03
	Công suất: ≥ 500 W

	    51             
	Máy làm đất đa năng
	Chiếc
	01
	Công suất: ≥ 8HP

	    52             
	Máy cắt cỏ
	Chiếc
	03
	Công suất:  ≥ 1000 vòng/phút

	    53             
	Máy bơm nước
	Chiếc
	03
	Loại thông dụng trên thị trường

	    54             
	Máy kinh vĩ
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường

	    55             
	Ẩm kế đất
	Chiếc
	01
	- Khoảng đo: (0 ÷100)%

- Độ chính xác: ± 3%

- Đo sâu:  ≥ 0,5 m

	    56             
	Máy phun tầng cao 
	Chiếc
	03
	Công suất: ≤ 1,7 HP

	    57             
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	01
	- Áp suất: ≥ 1,5 atm

- Thể tích: ≥ 80 lít

	    58             
	Tủ hút 
	Chiếc
	01
	- Chiều cao ≥ 1 m

- Chiều rộng ≥ 1 m

- Chiều dài ≥ 1 m

	    59             
	Tủ lạnh
	Chiếc
	01
	Dung tích: ≥ 120 lít

	    60             
	Tủ mát
	Chiếc
	01
	Dung tích: ≥ 120 lít

	    61             
	Hệ thống tưới nhỏ giọt
	Bộ
	01
	Diện tích tưới: ≤ 100 m2

	    62             
	Hệ thống tưới phun mưa
	Bộ
	01
	

	    63             
	Hệ thống tưới trực tiếp
	Bộ
	01
	

	    64             
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	01
	Kết nối được 19 máy vi tính với nhau

	    65             
	Dụng cụ bảo hộ lao động
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi thu gom và phân loại rác thải

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	
	Quần áo bảo hộ 
	Chiếc
	15
	

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	18
	

	
	Giày bảo hộ
	Đôi
	18
	

	
	Khẩu trang bảo hộ
	Chiếc
	18
	

	
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	18
	

	
	Ủng
	Đôi
	10
	


